Bài 1: NH cho vay 100tr, thời hạn 1 năm, phí 0,4tr, lợi tức 10% trả vào cuối kỳ, tinh tong chi phi vay? Von thuc su dung? Lai suat thuc?
Bài 2: NH cho vay 100tr, thời hạn 1 năm, phí 0,4tr, lợi tức !0% trả vào đầu kỳ, tinh tong chi phi vay. Von thuc su dung. Lai suat thuc.

Bài 3: Một người gửi NH 100 tr, thời hạn 13 tháng, LS 12% năm. Giá trị đạt đc khi đáo hạn:
Bài 4: Nhà đầu tư cho vay 100tr, thời hạn 3 năm, LS 10% năm. Giá trị đạt được khi đáo hạn?

Bài 5: Với LS 10% năm, hiện giá của 133,1 tr ở cuối năm 3 là? Với LS trong suốt 3 năm không đổi = 10%
Bài 6: Xác định hiện giá của khoản tiền 136.752 USD ở cuối năm 3, biết rằng: LS năm 1 là 10%, năm 2 là 11%, năm 3 là 12%
Bài 7: NHTM cho DNA vay 10.000USD, sau 1 năm thu của DNA 11.000 USD. Hỏi LS:
Bài 8: Ông A chi 9.091 USD mua TPCK , sau 1 năm ông được thanh toán một khoản tiền bằng mệnh giá của trái phiếu là 10.000 . LS ?
Bài 9: Ông B chi 7.513 USD mua TPCK, sau 3 năm ông được thanh toán một hoản tiền bằng n=mệnh giá của trái phiếu là 10.000USD. Hỏi LS? Dap an: 
Bài 10: DNA phát hành trái phiếu coupon mệnh giá 10.000 USD , lãi suất 10% năm , kỳ hạn 3 năm , tiền lãi thanh toán cuối mỗi năm, tiền gốc thanh toán khi đáo hạn. Giá phát hành TP 9520 USD. Hỏi lãi suất ?

Bài 11: NH cho khách hàng vay 30 tr thời hạn 3 năm , lãi suất 10% nợ gốc trả đều nhau vào cuối mỗi năm , tiền lãi tính theo số dư nợ mỗi năm? Tiền lãi tính theo nợ gốc đã hoàn trả?

Bài 12: NH cho vay 37.900.000 đ , thời hạn 5 năm , cuối mỗi năm NH thu một khoản nợ đều nhau là 10.000.000 đ . Hỏi lãi suất . – nợ thanh toán cố định (tiêu đề) –> công cụ nợ

Đề bài 13: Công ty CTTC cho DNA thuê tài sản trị giá 40.000 USD; thời gian cho thu6e 3 năm, lãi suất cho thuê 10% năm; tiền thuê trả vào đầu mỗi năm. Tiền thuê năm sau bằng 1,1 lần tiền thuê năm trước; giá bán tài sản ở cuối hợp đồng thuê 13.310 USD. Hãy tính tiền thuê của từng năm và lập bảng phân tích hạch toán với lãi tính trên tài sản nợ còn lại.

BÀI GIẢI

Bài 1: NH cho vay 100tr, thời hạn 1 năm, phí 0,4tr, lợi tức !0% trả vào cuối kỳ, tinh tong chi phi vay. Von thuc su dung. Lai suat thuc.
Lợi tức: 
100 x 10% 
= 10,0 triệu 
Phí:

   0,4 triệu 
Tổng chi phí vay:
10,4 triệu 
Vốn thực sử dụng: 100-0,4 = 99,6tr
Lãi suất thực: 10,4/99,6 = 10,44%
Bài 2: NH cho vay 100tr, thời hạn 1 năm, phí 0,4tr, lợi tức !0% trả vào đầu kỳ, tinh tong chi phi vay. Von thuc su dung. Lai suat thuc.

Lợi tức: 
100 x 10% 
= 10,0 triệu 
Phí:

   0,4 triệu 
Tổng chi phí vay:
10,4 triệu 
 Vốn thực sử dụng: 100-0,4-10 = 89,6tr
Lãi suất thực: 10,4/89,6 = 11,61%.
PP xác định lãi suất

Bài 3: Một người gửi NH 100 tr, thời hạn 13 tháng, LS 12% năm. Giá trị đạt đc khi đáo hạn:
FV = 100[1+13x(12%:12)] = 113 triệu đồng.
PV: present value.
FV furture value.
Các cách ký hiệu khác: 
F = P(1+n.i)
V1 = V0 (1+n.i)
=> Lãi tăng theo cấp số cộng.
Bài 4: Nhà đầu tư cho vay 100tr, thời hạn 3 năm, LS 10% năm  Lãi nhập vốn
Giá trị đạt được khi đáo hạn:
FV = 100(1+10%)3 = 133,1 triệu.

Bài 5: Với LS 10% năm, hiện giá của 133,1 tr ở cuối năm 3 là? Với LS trong suốt 3 năm không đổi = 10%
133,1 / (1+10%)3 = 100 tr 
Bài 6: Xác định hiện giá của khoản tiền 136.752 USD ở cuối năm 3, biết rằng: LS năm 1 là 10%, năm 2 là 11%, năm 3 là 12%
PV = 136.752/(1+10%)(1+11%)(1+12%) = 100.000 USD
Bài 7: NHTM cho DNA vay 10.000USD, sau 1 năm thu của DNA 11.000 USD. Hỏi LS:
Cách 1: (11.000-10.000)/10.000 = 10%
Gọi i* là LS hoàn vốn, ta có:
10.000 = 11.000/(1+i*)
=>10.000 (1+i*) = 11.000. =>i* = 10%.
Bài 8: Ông A chi 9.091 USD mua TPCK , sau 1 năm ông được thanh toán một khoản tiền bằng mệnh giá của trái phiếu là 10.000 . LS ?
Cách 1 : (10.000 -9091 /9091) = 9,99%

Cách 2 : gọi i* là lãi suất hoàn vốn , ta có : 

9.091 = 10.000/(1+i*)1 => i* = 9,99% .

Bài 9: Ông B chi 7.513 USD mua TPCK, sau 3 năm ông được thanh toán một hoản tiền bằng n=mệnh giá của trái phiếu là 10.000USD. Hỏi LS
Gọi i* là LS hoàn vốn ta có:
Theo câu định nghĩa LS hoàn vốn:

10.000/(1+i*)3
= 7513

=>i*
Bài 10: DNA phát hành trái phiếu coupon mệnh giá 10.000 USD , lãi suất 10% năm , kỳ hạn 3 năm , tiền lãi thanh toán cuối mỗi năm, tiền gốc thanh toán khi đáo hạn. Giá phát hành TP 9520 USD

Cuối năm 1, DNA trả lãi : 1.000 USD 

Cuối năm 2, DNA trả lãi 1.000 USD

Cuối năm 3, DNA trả lãi : 1.000 USD và trả gốc 10.000 USD

Hỏi lãi suất 

LS = 1000/10000 = 10% -> sai vì giá phát hành trái phiếu là 9250 USD .

LS = 1000/9520 = a% -> SAI Vì chưa tính chênh lệch lời của vốn

Gọi i*là lãi suất hoàn vốn ta có : 

1.000/(1+i*)1  + 1.000/(1+i*)2 + 1.000/(1+i*)3 +10.000/(1+i*)3 = 9.520

i* =12% 

Bài 11: NH cho khách hàng vay 30 tr thời hạn 3 năm , lãi suất 10% nợ gốc trả đều nhau vào cuối mỗi năm , tiền lãi tính theo số dư nợ . Tính lãi mỗi năm? Tiền lãi tính theo nợ gốc đã hoàn trả :

Cuối năm 1 trả nợ gốc : 10 tr

Trả lãi 30tr x 10% = 3 tr

Cuối năm 2 trả nợ gốc : 10 tr

Trả lãi 20tr x 10% = 2 tr

Cuối năm 3 trả nợ gốc : 10 tr

Trả lãi 10tr x 10% = 1 tr

 Tiền lãi tính theo nợ gốc đã hoàn trả :

Cuối năm 1 trả lãi = 10 tr x 10%

Cuối năm 2 trả lãi = 10 tr [(1+10%)2 -1) = 2.100.000

Cuối năm 3 trả lãi : 10 tr [(1+10%)3 -1) = 3.310.000
Bài 12: NH cho vay 37.900.000 đ , thời hạn 5 năm , cuối mỗi năm NH thu một khoản nợ đều nhau là 10.000.000 đ . Hỏi lãi suất .

Gọi i* là lãi suất hoàn vốn ta có : 


10 tr /(1+i*)1 +10 tr /(1+i*)2+10 tr /(1+i*)3+10 tr /(1+i*)4+10 tr /(1+i*)5= 37.900.000


->
i* = 10 % , F = 10 tr , P = 37.9 tr 

Bài 13: OÂng A chi 1.000 USD mua TP coupon coù kyø haïn 10 naêm, meänh giaù 1.000 USD, LS coupon 8% naêm. Sau 1 naêm oâng A baùn TP. Tỷ suất lợi tức là bao nhiêu?
R = C/Pt +  (Pt+1 – Pt )/Pt
 = 80/1000 + 100/1000 = 18%
Đề bài 13: Công ty CTTC cho D   NA thuê tài sản trị giá 40.000 USD; thời gian cho thu6e 3 năm, lãi suất cho thuê 10% năm; tiền thuê trả vào đầu mỗi năm. Tiền thuê năm sau bằng 1,1 lần tiền thuê năm trước; giá bán t ài sản ở cuối hợp đồng thuê 13.310 USD. Hãy tính tiền thuê của từng năm và lập bảng phân tích hạch toán với lãi tính trên tài sản nợ còn lại.
Bài giải:

Gọi X là tiền thuê năm đầu tiên.
 => tiền thuê năm thứ 2 là X.1,1
 => tiền thuê năm thứ 3 là X.1,1.1,1 hay X.1,12 
Công thức tính hiện giá của tài sản:
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Giải phương trình trên được:  X = 10.000.

Bảng phân tích hạch toán (Tính trên tài sản nợ còn lại).

	Định kỳ (1)
	TS Nợ đầu kỳ (2)
	Tiền thanh toán (3)
	Lãi(4)
	Gốc(5)
	TS Nợ còn lại (6)

	1
	40.000
	10.000
	0
	10.000
	30.000

	2
	30.000
	11.000
	3.000
	8.000
	22.000

	3
	22.000
	12.100
	2.200
	9.900
	12.100

	Cuối HĐ
	12.100
	13.310
	1.210
	12.100
	/

	Cộng
	
	46.410
	6.410
	40.000
	


Bài tập Khấu Hao

Bài 1: Nguyên giá TSCĐ = 100tr. Số năm sử dụng = 4 năm. Tính MKH theo PP đường thẳng.
Bài 2: Nguyên giá TSCĐ = 100tr. Số năm sử dụng = 4 năm. Tính MKH theo PP Khấu hao giảm dần theo giá trị còn lại.
Bài 3: Nguyên giá TSCĐ = 100tr, Số năm sử dụng = 5 năm , Tính MKH theo PP Khấu hao giảm dần theo giá trị còn lại.

Bài 4: Nguyên giá TSCĐ = 100tr, Số năm sử dụng = 4 năm, Tính MKH theo PP Khấu Hao giảm  dần theo tỷ lệ KH giảm dần.

BÀI GIẢI
Bài 1: Nguyên giá TSCĐ = 100tr. Số năm sử dụng = 4 năm. Tính MKH theo PP đường thẳng.
---Ta có: MKHTSCĐ hàng năm = 100/4

Bài 2: Nguyên giá TSCĐ = 100tr
Số năm sử dụng = 4 năm 
Tính MKH theo PP Khấu hao giảm dần theo giá trị còn lại.

---Ta có: Tỉ lệ KH hàng năm thao pp đường thẳng = 1/4 = 25%
Hệ số điều chỉnh theo qui định = 2
Tỷ lệ KH điều chỉnh = 25% x 2 = 50%.
Bảng tính mkh hàng năm:
Năm Thứ
GTCL của TSCĐ ở đầu năm
Mức KH hàng năm
Lũy kế KH
1

100



100 x 50% = 50%
50
2

50



  50 x 50% = 25

75
3

25



  25 x 50% = 12,5
87,5
4

12,5



12,5


100
Bài 3: Nguyên giá TSCĐ = 100tr
Số năm sử dụng = 5 năm 
Tính MKH theo PP Khấu hao giảm dần theo giá trị còn lại.
---Ta có: Tỉ lệ KH hàng năm thao pp đường thẳng = 20%
Hệ số điều chỉnh theo qui định = 2
Tỷ lệ KH điều chỉnh = 20% x 2 =40%.
Bảng tính mkh hàng năm:
Năm Thứ
GTCL của TSCĐ ở đầu năm
Mức KH hàng năm
Lũy kế KH
1

100



100 x 40% = 40

40
2

60



60 x 40% = 24

64
3

36



36 x 40% = 14,4
78,4
4

21,6



21,6:2 = 10,8

89,2
5 

10,8



10,8:1 = 10,8

100
ở năm thứ 4, MKH năm là 21,6 x 40% = 8,64, mà 8,64 nhỏ hơn GTCL chia cho số năm sử dụng còn lại 10,8 =21,6/2 
Bài 4: Nguyên giá TSCĐ = 100tr

Số năm sử dụng = 4 năm 
Tính MKH theo PP Khấu Hao giảm  dần theo tỷ lệ KH giảm dần.

                               n
---Ta có:                 (  T(i)  = 1+ 2 + 3 + 4 = 10
                              i=1
Tính MKH và lập bảng

	Năm
	Số năm còn lại
	Tỉ lệ Khấu hao
	Mức khấu hao
	Lũy kế Khấu hao

	1
	4
	4/10 = 40%
	100 * 40% = 40
	40

	2
	3
	3/10 = 30%
	100 * 30% = 30
	70

	3
	2
	2/10 = 20%
	100 * 20% = 20
	90

	4
	1
	1/10 = 10%
	100 * 10% = 10
	100


